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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 13/11/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin gió mùa Đông Bắc:

Sáng ngày 14/11, không khí lạnh (KKL) đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.
Dự báo: Ngày và đêm 14/11, KKL sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của KKL nên ở khu vực Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ.
Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.  
2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (từ 19h/12/11-19h/13/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng phổ biến từ 20 - 40mm, một số trạm mưa lớn hơn: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 53mm, Hòn Ngư (Nghệ An) 80mm, Vinh (Nghệ An) 73mm, Quy Nhơn (Bình Định) 76mm, Sóc Trăng (Sóc Trăng) 54mm.
- Mưa đêm (từ 19h/13/11-07h/14/11): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm mưa lớn: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 57mm; Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 107mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 78mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/10/11-19h/13/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 11/11), tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 221mm; Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 175mm; Trà My (Quảng Nam) 218mm;  Buôn Ma Thuật (Đăk Lắc) 175mm; Lác (Đăk Lắc) 194mm.
3. Tình hình thủy văn

- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 12/11 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,69m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,75m. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 17/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,53m; tại Châu Đốc ở mức 1,63m. 
II. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-85%, có 2 hồ đang xả.

- Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60%-80%, có 01 hồ đang xả;
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80-90%, có 6 hồ đang xả.
2. Hồ chứa thủy điện:
- Khu vực Tây Nguyên: có 06 hồ vận hành theo quy trình liên hồ; 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết qua tràn.
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: có 06 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ; có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ; có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương: 

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo gió mùa Đông Bắc, gió mạnh trên biển, thông tin đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết để chủ động các biện pháp ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương, địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến thời tiết và công tác khắc phục hậu quả bão, ngập lụt.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết; đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó với gió mạnh trên biển.
2. Địa phương:

- Các tỉnh/thành phố từ ven biển từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ; vệ sinh môi trường sau bão, khôi phục giao thông, sản xuất.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng, tránh.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 6:

Tính đến 17h00 ngày 13/11/2019, tình hình thiệt hại do bão số 6 gây ra như sau:

1. Về người: 02 người chết (không thay đổi so với báo cáo ngày 11/11); 01 người mất tích do lũ cuốn tại Lâm Đồng (anh Lâm Văn Thoan, sinh năm 1979), hiện chưa tìm thấy thi thể, địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm.
2. Về nhà ở:
- Nhà bị sập đổ: 15 nhà (Bình Định: 06; Khánh Hòa: 01; Phú Yên: 07; Đăk Lắk: 01); 

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 17 nhà (Bình Định: 02; Khánh Hòa: 02; Phú Yên: 03; Đăk Lắk: 10);

- Nhà bị ngập: 424 nhà (Phú Yên: 12; Đăk Lắk: 412), hiện nước đã rút.

3. Về tàu thuyền: 03 thuyền nhỏ bị chìm, hư hỏng; 01 thuyền bị trôi (Khánh Hòa);

4. Về nông nghiệp: 

- 1.378 ha lúa (Khánh Hòa: 930 ha; Đăk Lắk: 448 ha), 1839,7 ha hoa màu (Bình Định: 15,2; Khánh Hòa: 32,5 ha; Phú Yên 270 ha; Gia Lai: 11 ha; Đăk Lắk: 1.511 ha) và 311 ha cây ăn quả và cây công nghiệp lâu lăm (Đăk Lắk) bị ngập, thiệt hại.

- 46,5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Khánh Hòa: 8,5 ha; Đăk Lắk: 38 ha);

- 42 con gia súc (Đắk Lắk: 40; Gia Lai: 02) và 3.400 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Đắk Lắk).

- 423 cây xanh bị gãy, đổ (Bình Định: 312; Phú Yên: 111).

5. Về thủy lợi, đê điều: 

- 13,51 km kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng: (Bình Định: 0,95 km; Khánh Hòa: 0,56 km, Đắk Lắk: 12 km) và sạt lở 13.339m3 đất đá, bê tông (Phú Yên).
- 04 cống bị hư hỏng, cuốn trôi (Khánh Hòa: 02, Phú Yên: 02); 02 đập thủy lợi bị sạt lở (Bình Định: 01, Phú Yên: 01).
6. Về giao thông: 
- Quốc lộ: sạt lở 2.000m3 đất đá/107 vị trí (Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh, 14G, 26). Các vị trí sạt lở đã được xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt.

- Đường giao thông địa phương: sạt lở, hư hỏng 39,3 km (Bình Định: 1,0 km; Khánh Hòa: 0,3 km: Đắk Lắk: 38 km).

7. Trường học bị hư hỏng: 02 trường bị tốc mái.

Tổng thiệt hại ban đầu do bão số 6 ước tính khoảng 145,3 tỷ đồng (Bình Định 11; Khánh Hòa 11,5; Phú Yên 11,8; Đắk Lắk 111).

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI


- Tiếp tục kiểm tra, thống kê đánh giá thiệt hại do bão, lũ gây ra; tập trung khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ.
- Theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng tránh.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh bộ đội BP;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



PHỤ LỤC HỒ CHỨA
(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 14/11/2019)

1. Hồ chứa thủy lợi:

- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-85%. Có 2 hồ đang xả: Hồ Cửa Đạt xả 57 m3/s (Thanh Hóa), Hồ Tả Trạch xả 85 m3/s (Thừa Thiên Huế); 
- Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60%-80%. Có 01 hồ đang xả: Định Bình xả 28 m3/s (Bình Định) qua phát điện;
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80-90%, có 6 hồ đang xả: Đắk Uy xả 16 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 6 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng 40 m3/s, Krông Buk Hạ xả 47 m3/s, Ea Kao xả 10 m3/s, Buôn Yông 15 m3/s (Đắk Lắk). Hiện còn 41 hồ chứa bị hư hỏng và 23 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

2. Hồ chứa thủy điện:

Các hồ khu vực Tây Nguyên:

- Có 06 hồ vận hành theo quy trình liên hồ, xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 54/252; Buôn Kốp: 288/565; Đồng Nai 2: 25/135;  Đăksrông: 16/48; Đăksrông 3A: 360/470; Đăksrông 3B: 160/310;
- Có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 40/86; Đrây hlinh 1: 323/568; Bảo Lộc: 40/83; Hòa Phú: 128/548.

Các hồ chứa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: 

- Có 06 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Ba Hạ: 300/703; Sông Hinh: 50/104; Krôngnăng: 13/81; Sông Tranh 2: 70/207; Đăk Mi 3: 62/136; Vĩnh Sơn 5: 6/56;
- Có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Bung 6: 60/218; Za Hưng: 12/61; Nước Xáng: 7/13; La Hiêng: 28/49.

Các hồ khu vực Bắc Trung Bộ :

- Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 15/55;

- Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đăkrông 1: 14/52.
Trưởng ca trực:                             		Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:                                   		Trịnh Văn Khoa
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